
STT Mã 
Tỉnh/TP Tên Tỉnh/TP

Mã 
Quận/Huyệ

n
Tên Quận/Huyện Khu vực Trạng thái

1 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột Khu vực 2 Cập nhật
2 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H'Leo Khu vực 2 NT Cập nhật
3 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng Khu vực 2 NT Cập nhật
4 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M'gar Khu vực 2 NT Cập nhật
5 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc Khu vực 2 NT Cập nhật
6 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar Khu vực 2 NT Cập nhật
7 40 Đắk Lắk 09 Huyện M'Đrắk Khu vực 2 NT Cập nhật
8 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông Khu vực 2 NT Cập nhật
9 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ Khu vực 2 Cập nhật

10 40 Đắk Lắk 00 Sở Giáo dục và Đào tạo Khu vực 2 NT Hiệu lực
11 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp Khu vực 1 Hiệu lực
12 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana Khu vực 1 Hiệu lực
13 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk Khu vực 1 Hiệu lực
14 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn Khu vực 1 Hiệu lực
15 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin Khu vực 1 Hiệu lực
16 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk Khu vực 1 Hiệu lực
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